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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

         HUYỆN C 

     TỈNH CÀ MAU 

 

Bản án số: 07/2022/HSST 

Ngày 17/01/2022 

            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN C TỈNH CÀ MAU 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Lê Thị Trúc Hằng 

Các Hội thẩm nhân dân:  

Ông V  Tấn Liêm 

Ông  gu  n Th nh T ng 

 - Thư k Y phiên tòa: Ông H   h  Thêm- Thư k Y Tòa án nhân dân huyện C. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện C tham gia phiên tòa:  ng 

Trịnh T ng  háng-  iểm sát viên. 
 

Ngày 17 tháng 01 năm 2022, tại Tò  án nhân dân hu ện C xét xử công kh i 

sơ thẩm vụ án hình sự thụ l Y số: 48/2021/HSST ngày 23 tháng 8 năm 2021 theo 

Qu ết định đư  vụ án hình sự r  xét xử số: 46/QĐXXST-HS ngày 08 tháng 10 năm 

2021 đối với  ị cáo: 

H  và tên:  gu  n  hư Y - sinh năm 1987; Tên g i khác:  hông;  ơi đăng 

k Y nhân khẩu thường trú: Ấp D, xã N, hu ện Đ, tỉnh Cà Mau;  ơi cư trú: Ấp D, 

xã N, hu ện Đ, tỉnh Cà Mau; Nghề nghiệp: Làm thuê; Trình độ h c vấn: 4/12; Dân 

tộc:  inh; Giới t nh:   m; Quốc tịch: Việt   m; Tôn giáo: không;  on ông 

 gu  n Văn T (1950), con bà  gu  n Kim Q (1950); V   gu  n  i m T1 1988  

và 03 người con; Tiền án, tiền sự:  hông. Bị cáo  ị áp dụng  iện pháp cấm đi khỏi 

nơi cư trú kể từ ngà  02/6/2021 đến n  . Bị cáo có mặt tại phiên tò . 

- Bị hại: Ông H  Công T2, sinh năm 1963 ( ó mặt  

Đị  chỉ: Ấp B, x  Q, hu ện Đ, tỉnh Cà Mau. 

    i c  qu  n   i  n h   v   iên qu n: 

Ông Lê Thành T3, sinh năm 1973 Vắng mặt  

Đị  chỉ: Ấp K, x  Q, hu ện Đ, tỉnh Cà Mau. 

Ông Ngu  n Văn T4, sinh năm 1950   ó mặt  

Đị  chỉ: Ấp D, xã N, hu ện Đ, tỉnh Cà Mau. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong h  sơ vụ án và di n  iến tại phiên tò , nội dung vụ 

án đư c tóm tắt như s u: 

Ngà  06/3/2021,  gu  n  hư Y điều khiển vỏ má  đến nhà ông Nguy n 

Văn Kh dự đám, đến chiều c ng ngày Lê Thuận T5 rủ  Y đến nhà ông  hâu Văn K 

nhậu chung. Sau khi nhậu xong khoảng 21 đến giờ 00 cùng ngày, Y điều khiển vỏ 

Composite hiệu Hữu Vui, máy xe hiệu Isuzu củ  gi  đình  Y chở T5 từ nhà của 

ông K đến bến phà Đ, cả h i đến phần đất củ  gi  đình ông H  Công T2 ở gần bến 

phà thuộc ấp N, xã D, hu ện C, tỉnh  à   u thì phát hiện thấy có vỏ, máy xe của 

ông T2 đ ng kéo đậu cặp mé sông Bảy Háp, giàn cầu máy gác trên vỏ, cả hai cùng 

thực hiện hành vi kéo vỏ, máy xuống sông lấy trộm 01 vỏ Compocite, hiệu Vạn 

Nam, mã số CM 24058, dài 11m7 màu xanh, lường trắng và một đầu máy hiệu 

Isuzu 48CV của ông T2. Trộm xong  Y và T lấy dây vỏ buộc vào dàn cầu láp máy 

của  Y r i c ng điều khiển kè, vòng vỏ, máy trộm đư c về gần tới nhà của cha v  

của  Y (ông Kh) thì máy hết dầu nên  Y gửi giữ tại rạp vỏ, máy của ông Kh, do T 

và  Y nói võ, máy của T nên ông Kh đ ng  Y cho gửi giữ. Đến ngày 08/3/2021  Y 

không liên lạc đư c với T nên  Y dùng vỏ máy củ  gi  đình dòng vỏ máy trộm của 

ông T4 về nhà  neo đậu, cất giữ. Đến ngày 15/3/2021 Y đem v  má  củ  gi  đình 

(dùng vào việc đi trộm   án cho  nh Lê Thành Tr ng với giá 25.000.000 đ ng để 

chi xài cá nhân. 

 Đến ngày 18/3/2021, s  bị phát hiện nên Y nói dối với cha ruột là ông 

Nguy n Văn T4 lấy vỏ máy trộm đư c củ  ông T2 để đi  iển nhưng đem gửi nhà 

người bạn tên Lê Văn D gần nhà  Y định tìm nơi tiêu thụ. Quá trình cất giấu, gửi 

giữ  Y nghe thông tin  ông  n đ ng tru  tìm vỏ, máy nên  Y nói thật cho cha ruột 

là ông Nguy n Văn T4 biết về việc  Y và T trộm vỏ, máy. Ngày 20/5/2021 ông T4 

đư   Y đến Công an huyện Đ tự thú, khai nhận hành vi phạm tội và giao nộp tài 

sản mà   lấ  trộm là vỏ máy. 

* Tại bản kết luận định giá tài sản số: 13/KL-HĐĐGTS ngày 24/5/2021 của 

Hội đ ng định giá tài sản huyện C kết luận giá trị còn lại của tài sản bị xâm hại 

như s u: 

- 01(Một) vỏ l i Composite hiệu Vạn Nam, màu xanh, lường trắng; chiều dài 

11,7m; chiều rộng:1,7m; số đăng k  24058 mua năm 2014. Hội đ ng thống nhất 

xác định giá trị còn lại tại thời điểm bị xâm hại: 20% x 17.000.000 đ ng = 

3.500.000 đ ng. 
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- 01(Một  đầu máy xe hiệu ISUZU màu đen, m  số 01 ISUZU, giàn cầu 

bằng sắt công xuất 48CV. Hội đ ng thống nhất xác định giá trị còn lại tại thời 

điểm bị xâm hại là: 30%  x 17.000.000 đ ng = 5.100.000 đ ng. 

Tổng cộng tài sản bị thiệt h i là 8.600.000 đ ng.  

Tại  áo trạng số: 50/CT-VKS ngày 20 tháng 8 năm 2021, Viện  iểm sát 

nhân dân hu ện C đ  tru  tố  ị cáo  gu  n  hư Y về tội “ Trộm cắp tài sản” theo 

qu  định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tò , đại diện Viện  iểm sát nhân dân hu ện C giữ ngu ên qu n 

điểm tru  tố  ị cáo về tội d nh, điều luật áp dụng như nội dung  áo trạng và đề 

nghị Hội đ ng xét xử: Áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm i, r, s khoản 1 và khoản 2 

Điều 51 Bộ luật hình sự, xử phạt  ị cáo  gu  n  hư Y từ 09 tháng đến 01 năm t . 

Ph    ị hại đ  nhận lại tài sản  ị mất trộm và không có  êu cầu gì thêm về trách 

nhiệm dân sự nên không đặt r  xem xét. Đối với các tài sản  ị cáo d ng vào việc 

phạm tội là tài sản củ  ch   ị cáo là ông  gu  n Văn T4 nên đề nghị Hội đ ng xét 

xử trả lại cho ông T4 g m 01 một) vỏ Composite hiệu Hữu Vui màu xanh, lường 

trắng, dài 9,2m x rộng:1,7m; 01  một  đầu máy xe hiệu Isuzu, giàn cầu bằng sắt; 01 

 một) bình ắc quy hiệu Dong Nai. Ghi nhận sự tự ngu ện củ   ị cáo về việc  ị cáo 

đ ng   trả lại cho ông Lê Thành T3 số tiền là 25.000.000 đ ng. 

Trong lời nói s u c ng  ị cáo xin Hội đ ng xét xử giảm nhẹ hình phạt. 

 ăn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đ  đư c thẩm tr  tại phiên tò ; căn cứ 

vào kết quả tr nh luận tại phiên tò  trên cơ sở xem xét đầ  đủ, toàn diện chứng cứ,  

Y kiến củ   iểm sát viên, lời kh i củ   ị cáo có trong h  sơ vụ án; 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong h  sơ vụ án đ  đư c tr nh 

tụng tại phiên tò , Hội đ ng xét xử nhận định như s u: 

[1] Về hành vi, qu ết định tố tụng củ   ơ qu n điều tr   ông  n hu ện C, Điều 

tr  viên, Viện kiểm sát nhân dân hu ện C,  iểm sát viên trong quá trình điều tr , tru  

tố đ  thực hiện đúng về thẩm qu ền, trình tự, thủ tục qu  định củ  Bộ luật tố tụng 

hình sự. Quá trình điều tr  và tại phiên tò ,  ị cáo và người th m gi  tố tụng khác 

không có  Y kiến hoặc khiếu nại về hành vi, qu ết định củ   ơ qu n tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng.  o đó, các hành vi, qu ết định tố tụng củ   ơ qu n tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đ  thực hiện đều h p pháp. 

[2] Tại phiên tò ,  ị cáo kh i nhận hành vi phạm tội củ   ị cáo đúng như nội 

dung  ản  áo trạng đ  nêu. Lời kh i củ   ị cáo ph  h p với lời kh i củ   ị cáo tại 



 4 

Cơ qu n điều tr , ph  h p với lời kh i củ   ị hại và các tài liệu, chứng cứ khác có 

trong h  sơ vụ án, thể hiện: Vào khoảng 21 giờ 06 tháng 3 năm 2021  gu  n  hư 

Y đ  thực hiện hành vi lén lút trộm cắp tài sản củ  ông H  Công T2 ở ấp N, xã Đ, 

hu ện C 01 một  vỏ lải  omposite hiệu Vạn   m và 01 một  đầu má  xe hiệu 

Isuzu màu đen. Tổng trị giá là 8.600.000 đ ng. Hành vi củ   ị cáo đ  cấu thành tội 

“ Trộm cắp tài sản” theo qu  định tại khoản 1 Điều 173 củ  Bộ luật hình sự. 

Trước, trong và s u khi thực hiện hành vi phạm tội,  ị cáo có đủ năng lực 

chịu trách nhiệm hình sự. 

[3] Xét t nh chất mức độ phạm tội củ   ị cáo là ngu  hiểm cho x  hội. Bởi lẽ 

 ị cáo đ  trực tiếp xâm phạm đến qu ền sở hữu về tài sản củ  người khác một cách 

trái pháp luật. Bị cáo đ  phạm tội với lỗi cố   trực tiếp. Hành vi củ   ị cáo không 

chỉ vi phạm pháp luật mà còn làm ảnh hưởng xấu đến tình hình  n ninh, trật tự x  

hội tại đị  phương; gâ  tâm l  lo âu cho người dân trong việc quản l  tài sản.  o 

đó, Hội đ ng xét xử xét thấ  cần thiết cách l   ị cáo r  khỏi đời sống x  hội một 

thời gi n để giáo dục cải tạo  ị cáo thành người tốt và nhằm mục đ ch răn đe cho 

toàn x  hội. 

[4] Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và hình phạt đối 

với  ị cáo:  

Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội không thuộc trường h p để áp dụng tình 

tiết tăng nặng theo qu  định tại Điều 52 Bộ luật hình sự.  

Trong quá trình điều tr , tru  tố và xét xử  ị cáo đ  thành khẩn kh i  áo, ăn 

năn hối cải; Bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường h p  t nghiêm tr ng. S u khi 

phạm tội,  ị cáo đ  tự thú, ch  mẹ  ị cáo là người có công với cách mạng. Bị hại 

có đơn   i nại xin giảm nhẹ hình phạt cho  ị cáo.  o đó, Hội đ ng xét xử xem xét 

áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo qu  định tại điểm i, r, s khoản 1 và khoản 2 

Điều 51 Bộ luật hình sự đối với  ị cáo.  

Xét đề nghị củ  vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân hu ện C về mức hình 

phạt đối với  ị cáo là c o nên Hội đ ng xét xử cần điều chỉnh lại cho ph  h p, đối 

với đề nghị về vật chứng vụ án là ph  h p nên Hội đ ng xét xử chấp nhận. 

[5] V  trách nhiệm dân sự: Hiện ông H  Công T2 đ  nhận lại tài sản và 

không  êu cầu  ị cáo   i thường nên Hội đ ng xét xử không đặt r  xem xét. 

[6] V t ch n  v  án: Đối với vỏ lải Composite hiệu Vạn Nam, số đăng k Y 

24058, màu xanh, lường trắng chiều dài 11,7m; chiều rộng:1,7m và 01 (một  đầu 

máy xe hiệu Isuzu màu đen, m  số 01 Isuzu - 48CV, giàn cầu bằng sắt là tài sản 
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h p pháp củ  ông H  Công T2. Hiện ông T2 đ  nhận lại các tài sản nà  nên Hội 

đ ng xét xử không đặt r  xem xét. 

Đối với 01 một) vỏ Composite hiệu Hữu Vui màu xanh, lường trắng, chiều 

dài 9,2m; chiều rộng:1,7m; 01  một  đầu máy xe hiệu Isuzu, giàn cầu bằng sắt; 01 

 một) bình Ắc quy hiệu Dong Nai. Bị cáo cho rằng đâ  là tài sản củ  ch   ị cáo là 

ông  gu  n Văn T4, khi  ị cáo sử dụng vào việc phạm tội thì ông T4 không  iết. 

 ng  gu  n Văn T4 cho rằng đâ  là tài sản củ  ông,  ị cáo sử dụng vào việc 

phạm tội thì ông không  iết. Xét đâ  là tài sản củ  ông T4, đâ  là phương tiện sống 

du  nhất, ông T4 có hoàn cảnh gi  đình khó khăn. Viện kiểm sát nhân dân hu ện C 

c ng đề nghị trả lại các tài sản nà  cho ông T4, do đó Hội đ ng xét xử trả lại cho 

ông T4 01 một) vỏ Composite hiệu Hữu Vui màu xanh; 01  một  đầu máy xe hiệu 

Isuzu; 01  một) bình ắc quy hiệu Dong Nai. 

Đối với anh Lê Thành T3 khi mua võ máy do  ị cáo Y bán với giá 

25.000.000 đ ng thì anh T3 không  iết tài sản nà   ị cáo dùng vào việc phạm tội. 

Anh T3  êu cầu  ị cáo Y trả lại số tiền là 25.000.000 đ ng. Tại phiên tò ,  ị cáo Y 

thừ  nhận có  án vỏ má  cho  nh T3 và nhận số tiền là 25.000.000 đ ng, đ  chi 

xài cá nhân. Hiện  ị cáo Y đ ng   trả lại cho  nh Tr ng số tiền là 25.000.000 đ ng, 

do đó Hội đ ng xét xử ghi nhận sự tự ngu ện củ   ị cáo về việc trả lại cho anh T3 

số tiền là 25.000.000 đ ng. 

Đối với Lê Thuận T, s u khi sự việc xả  r  đ   ỏ trốn khỏi đị  phương,  ơ 

qu n  ảnh sát điều tr   ông  n hu ện C đ  thông  áo tru  tìm, khi nào mời làm 

việc đư c sẽ xử l  s u nên Hội đ ng xét xử không đặt r  xem xét. 

[7] V  án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải chịu án ph  số tiền là 200.000 

đ ng.  

V  án phí dân sự sơ thẩm: Bị cáo phải chịu án ph  số tiền là 25.000.000 đ ng 

x 5% = 1.250.000 đ ng. 

Vì các  ẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ: khoản 1 Điều 173; điểm i, r, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật 

hình sự; 

 Tu ên  ố: Bị cáo  gu  n  hư Y phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Xử phạt:  

Bị cáo  gu  n  hư Y 06  Sáu  tháng t . Thời hạn t  đư c t nh kể từ ngà  

 ị cáo chấp hành án. 

 ăn cứ Điều 48 Bộ luật hình sự;  ác Điều 584, 585 và 589 Bộ luật dân sự. 
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Ghi nhận sự tự ngu ện củ   ị cáo  gu  n  hư Y: Buộc  ị cáo  gu  n  hư 

Y có ngh   vụ trả cho  nh Lê Thành T3 số tiền là 25.000.000 đ ng  H i mươi lăm 

triệu đ ng . 

 ăn cứ Điều 48 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Trả lại cho ông  gu  n Văn T4: 01 một) vỏ Composite hiệu Hữu Vui màu 

xanh, lườn trắng, dài 9,2m x rộng:1,7m c   đ  qu  sử dụng ; 01  một  đầu máy xe 

hiệu Isuzu, giàn cầu bằng láp sắt c   đ  qu  sử dụng ; 01  một) bình ắc quy hiệu 

Dong Nai c   đ  qu  sử dụng . Hiện Chi cục thi hành án hu ện C đ ng quản l  

theo  iên  ản gi o nhận vật chứng ngà  24.8.2021. 

 ăn cứ khoản 2 Điều 135 và khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và 

 ghị qu ết số: 326/2016/UBTVQH14 ngà  30/12/2016 củ  Ủ    n thường vụ 

Quốc hội qu  định về mức thu, mi n, giảm, thu, nộp, quản l  và sử dụng án ph  và 

lệ ph  Tò  án.     

Án phí hình sự sơ thẩm: Buộc  ị cáo  gu  n  hư Y phải chịu án ph  số tiền 

là 200.000 đ ng, nộp tại  hi cục Thi hành án dân sự hu ện C.  

Bản án nà  đ  c thi hành theo qu  định tại Đi u 2 Lu t thi hành án dân sự 

thì n   i đ  c thi hành án dân sự  n   i phải thi hành án dân sự c  qu  n thỏ  

thu n thi hành án  qu  n  êu cầu thi hành án  tự n u ện thi hành án hoặc bị c ỡn  

chế thi hành án theo qu  định tại các Đi u 6 7 và 9 Lu t thi hành án dân sự; th i 

hiệu thi hành án đ  c thực hiện theo qu  định tại Đi u 30 Lu t thi hành án dân sự.  

Án xử sơ thẩm công kh i,  ị cáo và người th m gi  tố tụng khác có qu ền 

kháng cáo  ản án trong hạn 15 ngà  kể từ ngà  tu ên án. Riêng anh Lê Thành T3 

đư c qu ền kháng cáo  ản án trong hạn 15 ngà  kể từ ngà  nhận đư c  ản án hoặc 

 ản án đư c niêm  ết công khai. 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- T    tỉnh  à   u; 

- Sở tư pháp tỉnh  à   u; 

- V S   hu ện C; 

-      hu ện C; 

- Bị cáo;  gười th m gi  tố tụng khác; 

- Lưu: HS; THS. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA  

 

 

 

               

 

               Lê Thị Trúc Hằng 


